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Phần I: (7,5 điểm)
Câu 1 (2 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“...- Bà ơi! (1) Em bé reo lên, cho cháu đi với! (2) Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây thông Nô-en ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! (3) Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà, bà ơi! (4) Cháu van bà, bà xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà (5). Chắc Người không từ chối đâu.”(6).
							(“Cô bé bán diêm”, An-đéc-xen)
a. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong câu văn số (3).
b. Phân tích cấu tạo ngữ pháp và xác định kiểu câu của câu văn số (5).
Câu 2 (1 điểm)
Cùng với chiếc lá cuối cùng, ngọn lửa diêm trong văn bản “Cô bé bán diêm” là hình ảnh giàu ý nghĩa. Em hãy nêu ý nghĩa của hình ảnh “ngọn lửa diêm”?
Câu 3 (0,5 điểm)
Văn bản “Cô bé bán diêm” được xây dựng dựa trên nghệ thuật tương phản đối lập khá đặc sắc. Em hãy nêu tên một văn bản văn học nước ngoài đã học trong chương trình Ngữ văn 8 cũng sử dụng thành công nghệ thuật này.
Câu 4 (4 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Văn bản “Cô bé bán diêm” đã thể hiện niềm thương cảm sâu sắc của nhà văn An-đéc- xen đối với một em bé bất hạnh. Em hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu làm rõ ý kiến trên. Trong đoạn văn có sử dụng hợp lí một câu ghép (gạch chân, chú thích câu ghép).
Phần II: (2,5 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm)
a. Chép chính xác bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”.
b. Cho biết thể thơ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?
Câu 2 (1 điểm)
Người chí sĩ cách mạng trong văn bản “Đập đá ở Côn Lôn” dù gặp bước nguy nan, đang trong cảnh tù đày vẫn không sờn lòng đổi chí. Em hãy viết khoảng 10 câu văn nêu suy nghĩ của em về ý chí, nghị lực của con người trong cuộc sống ngày nay.


------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I. NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn Ngữ văn 8
ĐỀ 802

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	I
	1
	a. - HS chỉ ra được biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh: “về với Thượng đế chí nhân” 
- Tác dụng: Làm giảm cảm giác đau buồn, xót xa, nặng nề khi nói đến cái chết
b. – Phân tích đúng cấu tạo câu văn số (5): 
 Cháu // van bà, bà // xin Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà.
CN1       VN1  CN2                                VN2
- Xác định đúng kiểu câu: Câu ghép
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm



0.5 điểm

	
	2
	- Ý nghĩa của hình ảnh ngọn lửa diêm 
+ Ngọn lửa của ước mơ tuổi thơ về mái ấm gia đình, ấm no hạnh phúc, về tình thương… 
+ Qua hình ảnh đó, nhà văn đã trân trọng, cảm thông, ngợi ca những ước mơ của tuổi thơ.
-> Là hình ảnh giàu ý nghĩa nhân văn 
	
0.5 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

	
	3
	- Văn bản: Đánh nhau với cối xay gió
	0.5 điểm

	
	4
	* Học sinh viết đoạn đảm bảo các yêu cầu sau:
* Hình thức: 
- Đúng hình kiểu đoạn, đủ số câu, trình bày sạch sẽ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt. 
- Sử dụng hợp lí câu ghép. (Gạch chân, chỉ rõ).
* Nội dung: HS có thể lập luận theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý chính sau:
- Nêu hoàn cảnh đáng thương, tội nghiệp của cô bé bán diêm
- Những lần quẹt diêm của cô bé, qua đó thấy được những mộng tưởng và thực tế
- Cái chết thương tâm của cô bé 
- Tấm lòng nhân đạo, niềm cảm thương sâu sắc của nhà văn đối với cô bé.
- Nghệ thuật tự sự
	

0.5 điểm

0.5 điểm


0.5 điểm

1 điểm

0.5 điểm
0.5 điểm

0.5 điểm

	II
	1
	a. Chép lại chính xác khổ thơ. (Mỗi lỗi sai về từ hoặc sai hai lỗi về chính tả trừ 0,25. Không trừ quá số điểm tối đa của câu)
b. - Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật
    - Hoàn cảnh sáng tác: Năm 1908, Phan Châu Trinh bị khép tội xúi giục nhân dân nổi loạn trong phong trào chống thuế ở Trung Kì nên bị đày ra Côn Đảo. Bài thơ được làm trong lúc ông cùng các tù nhân khác bị bắt lao động khổ sai.
	1 điểm


0.25 điểm
0.25 điểm


	
	2
	HS nêu ý kiến theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo một số ý chính sau:
- Khái niệm 
- Biểu hiện, ý nghĩa 
- Bàn luận
- Liên hệ
	1 điểm
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